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	STT
	NỘI DUNG BÁO CÁO
	TUYẾN HUYỆN

	1
	Tổng số huyện
	
	TUYẾN XÃ

	2
	Tổng số xã
	
	

	3
	Dân số
	
	8265

	4
	Tỷ lệ sinh
	
	1,8

	5
	Tổng số trẻ từ  0-5 tháng 
	
	68

	6
	Tổng số trẻ 6-11 tháng 
	
	119

	7
	Tổng số trẻ từ 12 -36 tháng 
	
	366

	8
	Tổng số trẻ từ 37-60 tháng 
	
	390

	9
	Tổng số bà mẹ sinh con trong  vòng 1 tháng qua
	
	17

	10
	Số trẻ 6-36 tháng được uống Vit.A
	
	485

	11
	Số trẻ 37-60 tháng được uống Vit.A
	
	390

	12
	Số bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng được uống Vit.A  trong 6 tháng qua
	
	17

	13
	Số trẻ ốm được uống Vit.A (trẻ <5 tuổi tiêu chảy, viêm đường hô hấp...)
	
	0

	14
	Số trẻ bị Sởi được uống vitamin A
	
	0

	15
	Số trẻ uống Vitamin A khác
	
	8

	16
	Số viên vitamin A tồn từ trước
	
	0

	17
	Số viên  vitamin A nhận đợt này.
	
	900

	18
	Số viên vitamin A đã dùng
	
	900

	19
	Số viên vitamin A hiện còn
	
	

	20
	Dự trù vitamin A đợt tới
	
	1050
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